
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

         PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 4hs 5hs 3hs 1hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 17hs 21hs

Ca 3

13h30'

Piano 4

P.204

Gv Toàn - 

Thành

Ca 4

 15h

Xướng âm - 

ghi âm 4

(P. 204)

Gv Hoàn - 

Phi

Ca 1

7h30'

Ca 2

9h00'

Ca 3

13h30'

Ca 4

 15h

Ca 1

7h30'

Ca 2

9h00'

Ca 3

13h30'

Ca 4

 15h

Thanh 

nhạc 6 

(P.204)- 

Tổ Thanh 

LỊCH THI KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022

 CÁC LỚP TC THANH NHẠC + NHẠC CỤ  (Địa điểm thi: Cơ sở 2B)

LỚP

Số HS

Thứ 3

10/5

Thanh 

nhạc 8 

(HTSK)- 

Tổ Thanh 

Thanh 

nhạc 2- 

(P.204) - 

Tổ Thanh 

Thanh 

nhạc 4 

(HTSK)- 

Tổ Thanh 

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chủ 

Nhật

15/5

Thứ 3

17/05 Thanh 

nhạc 6 - 

Tổ Thanh 

nhạc

Thanh 

nhạc 4

Tổ Thanh 

nhạc

              Phòng 

thi



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 4hs 5hs 3hs 1hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 17hs 21hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Ca 1

7h30'

Ca 2

9h00'

Ca 3

13h30'

Hòa âm cổ 

điển 

(P304)

Phát âm 

tiếng Ý 

(GV Thơ - 

Hải 

P.204)

Ca 4

 15h

Ca 1

7h30'

Ca 2

9h00'

Ca 3

13h30'

Kĩ thuật 

diễn viên 3 

( HTSK) - 

Tổ Thanh 

nhạc

Kĩ thuật 

diễn viên 

2 (HTSK) 

- Tổ 

Thanh 

nhạc

Nhạc lý 

cơ bản 2-  

(P.304)

Âm nhạc 

cổ truyên 

VN-  

(P304)

Xướng âm 

và ghi âm 

4-  Gv 

Khương - 

Mạnh-

P.404

Ca 4

15h

Hình thức 

và thể 

loại Âm 

nhạc 2- 

P.304

Hình thức 

và thể loại 

Âm nhạc 2- 

P.304

Xướng âm 

và ghi âm 

6- Gv 

Khương - 

Mạnh-

P.404

Thứ 7

21/05

Thứ 4

18/05



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 4hs 5hs 3hs 1hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 17hs 21hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Ca 1

7h30'

Piano 2

- P204: 

Nhâm 

Quyền

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Ca 2

9h00'

Piano 6 

(P.204)- 

Nhâm 

Quyền

Piano 4 

(P.204)- 

Nhâm 

Quyền

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

+ Tam 

thập lục 

học lại thi 

ghép

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

GV chấm: 

Tổ nhạc cụ 

TT

Ca 3

13h30'

Hòa tấu 2- 

P.403- Gv 

Thành- 

Toàn

Ca 4

 15h00

Hòa tấu 4- 

P.403- Gv 

Thành- 

Toàn

Ca 3

13h30'

Kỹ thuật 

hóa trang 

(GV Đặng 

Hiền - Sa 

Anh P 

204) 

Kỹ thuật 

hóa trang 

(GV Đặng 

Hiền - Sa 

Anh P 

204) 

Hợp xướng 

2 (Gv Hải - 

Loan). 

P204

Hợp 

xướng 2 

(Gv Hải - 

Loan). 

P204

Thứ 6

27/05

Chủ 

nhật

22/05



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 4hs 5hs 3hs 1hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 17hs 21hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Ca 4 

15h

Ca 3

13h30'

Hòa 

thanh 2- 

P.203

Xướng âm 

và ghi âm 

10- P.404- 

Gv Tuấn - 

Hải

Hòa thanh 

2-P.203

Nhạc lý cơ 

bản 2- 

P.304

Ca 4 

15h

Giáo dục 

chính trị 2- 

P.304

Lịch sử

 âm nhạc 

Phương 

tây 2- P. 

203

Giáo dục 

chính trị 2- 

P.304

Xướng âm 

và ghi âm 

8- P.404- 

Gv Tuấn - 

Hải

Lịch sử 

âm nhạc 

phương 

Tây 2-

P. 203

Thứ 6

27/05

Thứ 7

28/05



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 4hs 5hs 3hs 1hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 17hs 21hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Ca 1

7h30'

Xướng âm 

và ghi âm 

6 

( P.204) 

Gv Hoàn - 

Phi

Xướng âm 

và ghi âm 

4

( P.204) 

Gv Hoàn - 

Phi

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

Ca 2

9h00'

Xướng âm 

và ghi âm 

2

( P.204) 

Gv Hoàn - 

Phi

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

 - Organ 

(HTSK)      

GV Chấm 

Ngân, 

Quyên, 

Toàn

- Violin và 

Guitar 

(P.404) GV 

chấm 

Thành, 

Lâm, 

Khương

Ca 3

13h30'

Xướng âm 

và ghi âm 2- 

P.204 (Thi 

học lại 

ghép)

Xướng âm 

và ghi âm 2- 

P.204 Gv 

Phi- Hoàn

Chủ 

nhật

29/5

PHÒNG KHẢO THÍ- ĐBCL


